
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

25121

2-

4067

Trần Văn 

Thanh

5972/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

21/02/2022

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

058096005

550

Nhà thuốc 

Minh Nhật 

3

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

 21/A1, tổ 

15, khu 

phố 6, 

phường 

Long 

Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

10790 10791 31/12/2028 Cấp mới

2

H19.1

2-

25121

3-

1722

Nguyễn 

Quốc Đạt

10060/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

28/7/2025

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

040093008

347

Quầy thuốc 

Khánh Vy 2

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

tổ 8, ấp 

Hiền Hoà, 

xã Phước 

Thái, tỉnh 

Đồng Nai

10792 10793 31/12/2028 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 01 năm 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

25121

6-

2217

Lý Thị 

Phượng

514/Đ

NAI-

CCHN

D

13/3/2014

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

038186026

031

Quầy thuốc 

Việt 

Phương

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

 tổ 13, khu 

2, ấp 7, xã 

An Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

10794 10795 31/12/2028 Cấp mới

4

H19.1

2-

25122

3-

1735

Đinh Thị 

Kim Nga

10346/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

24/11/2025

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

038184045

350

Quầy thuốc 

Kim Nga

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

 tổ 4, ấp 5, 

xã An 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

10796 10797 31/12/2028 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

25122

2-

4718

Phan 

Thành 

Trung

19583/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

17/11/2025

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung 

học

079087021

068

Quầy thuốc 

Phước Lộc 

Thịnh 3

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 440, Lý 

Thái Tổ, 

tổ 12, khu 

B, ấp Cầu 

Kê, xã Đại 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

10798 10799 31/12/2028 Cấp mới

6

H19.1

2-

25122

3-

7992

Lê Thị 

Thanh Tâm

19714/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

03/12/25

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Cao 

đẳng 

dược 

060184005

237

Quầy thuốc 

Phúc Sinh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Số 2931, 

Lý Thái 

Tổ, ấp Câu 

Kê, xã Đại 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

10800 10801 31/12/2028 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

25121

8-

7766

Dương Chí

4602/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

24/11/2020

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

075094009

210

Nhà thuốc 

Yên Thủy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 418/23, 

khu phố 8, 

phường 

Long 

Bình, tỉnh 

Đồng Nai

10802 10803 31/12/2028 Cấp mới

8

H19.1

2-

25122

4-

7707

Trương 

Thị Hằng

5715/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

13/12/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

cấp

276029677

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Hùng Hằng 

1

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

358, tổ 6, 

khu phố 7, 

phường 

Long 

Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

10804 Cấp mới

9

H19.1

2-

25122

4-

7765

Phạm Thị 

Phương

10816/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

11/07/22

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Cao 

đẳng 

dược 

272428879

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Phương An

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

68-69 Bùi 

Văn Hoà, 

phường 

Long 

Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

10805 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

H19.1

2-

25121

1-

4124

Dương 

Thị Hồng 

Nga

4060/

HCM-

CCHN

D

06/05/15

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung 

học

075184004

056

Quầy thuốc 

Dương Nga

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 17, ấp 

Xóm Gò - 

Bà Ký, xã 

Long 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

10806 10807 31/12/2028 Cấp mới

11

H19.1

2-

25121

2-

2072

Phạm 

Nguyễn 

Ngọc 

Nhung

9994/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

25/6/2025

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

040193013

118

Quầy thuốc 

Song An

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

tổ 15, ấp 

Mỹ 

Khoan, xã 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

10808 10809 31/12/2028 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

H19.1

2-

25121

2-

2447

Lâm Thị 

Xuyên

6765/C

CHN-

D-

SYT-

BD

03/06/25

Sở Y tế 

Bình 

Dương

Dược sĩ 

cao 

đẳng

052198001

479

Quầy thuốc 

Pharmacy 

Medical

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

số nhà A6-

32, đường 

15, KCN 

Richland, 

tổ 19, ấp 

Phước Lai, 

xã Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai.

10810 10811 31/12/2028 Cấp mới

13

H19.1

2-

25122

0-

1892

Phạm 

Thúy Hồi

7150/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

03/01/23

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

034180082

198

Quầy thuốc 

Tâm Dược 

2

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 28, ấp 

Phước 

Kiểng, xã 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

10812 10813 31/12/2028 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

25122

0-

1899

Ngô Thị 

Thúy 

Huyền

7101/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

20/12/2022

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

034182025

475

Nhà thuốc 

Tuệ Tâm

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 197, 

đường 

Phan Đình 

Phùng, 

khu phố 

Ngã Ba 

Thành, 

phường 

Trấn Biên, 

tỉnh Đồng 

Nai

10814 10815 31/12/2028 Cấp mới

15

H19.1

2-

25121

1-

7460

Hoàng 

Thu Thủy

6979/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

28/11/2022

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

038179038

854

Nhà thuốc 

Ngọc Bá 

Việt

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

137 đường 

Cách 

Mạng 

Tháng 8, 

khu phố 

Xóm 

Vườn, 

phường 

Trấn Biên, 

tỉnh Đồng 

Nai

10816 31/12/2028
đánh giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

25122

3-

2594

Hồ Văn 

Quốc Huy

4577/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

10/11/20

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học
191814112

Nhà thuốc 

công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

bệnh viện 

Âu Cơ

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

47/19A, 

đường 

Điểu Xiển, 

khu phố 

25, 

phường 

Long 

Bình, tỉnh 

Đồng Nai

10817 31/12/2028
đánh giá 

định kỳ

17

H19.1

2-

25122

4-

1921

Trần Minh 

Tuấn

5999/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

01/03/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

042086021

211

Nhà thuốc 

Minh Châu 

99

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tờ số 79, 

thửa số 82, 

khu phố 

Long  Đức 

3, Phường 

Tam 

Phước, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10818 31/12/2028
đánh giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

25121

5-

0087

Lâm Hùng 

Dũng

2676/C

CHN-

D-

SYT-

BP

24/3/2025

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

cao 

đẳng

070084002

102

Quầy thuốc 

Ngọc Nga

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Số 57, tổ 

2, ấp 8C, 

xã Lộc 

Thạnh, 

tỉnh Đồng 

Nai

10819 25/12/2028
đánh giá 

định kỳ

19

H19.1

2-

25122

9-

4829

Nguyễn 

Hà Thanh 

Trúc

468/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

23/8/2017

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 
300841533

Nhà thuốc 

Ngọc 

Nguyên 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

101B/4 

khu phố 

21, 

phường 

Long 

Bình, tỉnh 

Đồng Nai

10820 10821 31/12/2028 Cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

25123

0-

7727

Lê Đắc 

Luyện

3271/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

11/01/18

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

173335393
Quầy thuốc 

Lan Phương 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

1686, 

đường Lý 

Thái Tổ, 

tổ 12, Ấp 

2, Xã 

Nhơn 

Trạch, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

10822 10823 31/12/2028 Cấp mới

Tổng cộng: 20 cơ sở (gồm 07 Nhà thuốc; 11 Quầy thuốc; 02 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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